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            TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                              
Số:  01/2019/QĐDS-ST                                         Liên chiểu, ngày 16 ngày 01 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG 
 

 Thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Phạm Thanh Thủy - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Kim Ánh - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Liên Chiểu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng tham gia 

phiên họp: Bà Phạm Ái Linh - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 16/01/2019 tại Tòa án nhân dân quận liên Chiểu, TP. Đà Nẵng mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 174/2018/TLST - DS ngày 

19.12.2018 về yêu cầu “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

theo Quyết định mở phiên họp số: 02/2019/QĐPH-ST ngày 09/01/2019 gồm những 

người tham gia tố tụng sau đây. 

1.- Người yêu cầu: Bà Lê Thị Hồng N, sinh năm 1945 

Trú tại: tổ 116, phường HM, quận L, TP Đà Nẵng. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

-Bà Trương Thị Tuyết N, sinh năm 1971. 

Trú tại: tổ 101, phường HM, quận L, TP Đà Nẵng. 

- Bà Trương Nhị H, sinh năm 1973. 

Trú tại: tổ 126, phường HM, quận L, TP Đà Nẵng. 

- Bà Trương Hương T, sinh năm 1975 

Trú tại: tổ 116, phường HM, quận L, TP Đà Nẵng. 

3.Người giám định: 
 

- Bác sỹ Ngô Đình Thư. Địa chỉ: Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền 

trung. 

- Bác sỹ Ngô Văn Lương. Địa chỉ: Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền 

trung. 

- Bác sỹ Hoàng Thị Anh Đào. Địa chỉ: Trung tâm pháp y tâm thần khu vực 

Miền trung. 

1. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 
 

Bà Lê Thị Hồng N yêu cầu Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu tuyên bố Bà 

Trương Hương T mất năng lực hành vi dân sự. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Ngày 14/12/2018 bà Lê Thị Hồng N có đơn yêu cầu tuyên bố Bà Trương 

Hương T, sinh năm 1975 là con ruột mất hành vi dân sự vì: Bà Trương Hương T bị 

khuyết tật từ nhỏ, nói ngọng, giảm thính lực, chân tay yếu trong vận động đã được 
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UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cấp giấy xác nhận khuyết 

tật. 

Để làm thủ tục pháp lý về tài sản nên bà Lê Thị Hồng N là đơn yêu cầu Tòa án 

tuyên bố Bà Trương Hương T mất năng lực hành vi dân sự. 

Ngày 19/12/2018 bà Lê Thị Hồng N có đơn trưng cầu giám định mất năng lực 

hành vi đối với Bà Trương Hương T. 

Ngày 19/12/2018 Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ra Quyết 

định trưng cầu giám định tâm thần đối với Bà Trương Hương T. 

Ngày 28/12/2018  Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung tiến hành 

giám định đối với Bà Trương Hương T. 

Ngày 04/01/2019 Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nhận được 

kết quả giám định của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

quận Liên Chiểu tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng nhận định: 
 

Bà Trương Hương T, sinh năm 1975, có quá trình sinh đẻ, phát triển về thể 

chất và tâm thần không bình thường, sinh non 6 tháng, cân nặng 1,4 kg, sinh ra bị 

nhiễm trùng huyết, có điều trị nội trú tại bệnh viện Bạch Mai 15 ngày. Từ nhỏ bà 

Trương Thanh Trà hay bị viêm phế quản nên phải tiêm thuốc kháng sinh 

Steptomycin gây giảm thính lực. Đối tượng Trà đã có các biểu hiện chậm biết đi, 

chậm biết nói (07 tuổi mới biết đi, 09 tuổi mới biết nói bập bẹ từng tiếng một, nhưng 

nói ngọng và không rõ từ). Lên 09 tuổi, đối tượng mới vào học lớp 1, học đến lớp 

4/12 thì nghỉ do tiếp thu chậm; sau đó, ở nhà không làm được việc gì. Hiện tại,đối 

tượng không đếm được tiền bạc số lượng nhỏ, khả năng tính toán và suy luận kém; 

làm được những công việc đơn giản trong gia đình như nhưng phải có sự giám sát 

của người nhà, không tự lao động nuôi sống bản thân được, sống phụ thuộc vào gia 

đình; vệ sinh cá nhân phải có người nhắc nhủ. 

- Ngày 12/12/2017, đối tượng đã được Ủy ban Nhân dân phường Hòa Minh 

cấp giấy xác nhận khuyết tật (số hiệu: 0511/631- LC.HM), dạng khuyết tật: thần 

kinh, tâm thần, mức độ nặng và hiện đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy 

định. 

Do Bà Trương Hương T không có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nên bà 

Lê Thị Hồng N yêu cầu Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tuyên 

bố Bà Trương Hương T mất năng lực hành vi dân sự. 

Ngày 19/12/2018 bà Lê Thị Hồng N có đơn yêu cầu giám định tâm thần đối 

với Bà Trương Hương T. 

Ngày 19/12/2018 Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu ra Quyết định trưng cầu 

giám định pháp y tâm thần đối với Bà Trương Hương T. 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 1146/KLGĐTC ngày 28/12/2018 

của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền trung tóm tắt triệu chứng, hội chứng 
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về tâm thần, thần kinh và kết luận đối với đối tượng giám định là Bà Trương Hương 

T như sau: 

+ Về triệu chứng, hội chứng về tâm thần, thần kinh:  

- Đối tượng nữ, 43 tuổi, có biểu hiện chậm phát triển tâm thần từ nhỏ, chưa 

từng điều trị gì về chuyên khoa tâm thần. 
 

- Triệu chứng tâm thần, thần kinh: Tỉnh táo, tiếp xúc tạm, nói ngọng; chậm 

biết nói, chậm biết đi, khả năng tính toán và suy luận kém; ngủ được, làm được một 

số công việc đơn giản nhưng phải có sự giám sát, không tự lao động nuôi sống bản 

thân được, sống phụ thuộc vào gia đình, vệ sinh cá nhân phải nhắc nhủ, trí nhớ giảm 

sút; trí tuệ chậm phát triển. 

+ Hội chứng tâm thần, thần kinh: Hội chứng chậm phát triển tâm thần mức độ 

nặng. 

+ Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: Không thực hiện 

được. 

- Kết luận: Tại thời điểm hiện tại: 

+ Về mặt y học: Chậm phát triển tâm thần mức độ nặng (F72). 

+ Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

 Tại phiên họp giải quyết việc dân sự hôm nay, đại diện viện kiểm sát nhân dân 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng phát biểu: 

 Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Thư ký đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục 

theo quy định tại Điều 366, 376, 377 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Về quan điểm: Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự đề nghị Tòa án chấp nhận yêu 

cầu của bà Lê Thị Hồng N tuyên bố Bà Trương Hương T mất năng lực hành vi dân 

sự. 

 Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần số 1146/KLGĐTC ngày 

28/12/2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền trung, quan điểm phát 

biểu của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng và ý kiến trình bày 

của bà Lê Thị Hồng N, Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Lê Thị Hồng N tuyên bố 

Bà Trương Hương T mất năng lực hành vi dân sự. 
 

 Về lệ phí, căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQHH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bà Lê Thị Hồng N phải nộp 300.000 đồng tiền 

lệ phí DS- ST.   

QUYẾT ĐỊNH 

 -Căn cứ: Điều 22 Bộ luật dân sự; Điều 362, 371, 372, 376 và 378 của Bộ luật 

tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQHH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Lê Thị Hồng N về việc tuyên bố Bà Trương 

Hương T mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố: Bà Trương Hương T - sinh năm 1975. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: tổ 

116, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng mất năng lực hành vi 

dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Lê Thị Hồng N phải nộp 300.000 đồng lệ 

phí DS-ST nhưng được trừ số tiền tạm ứng lệ phí DS-ST đã nộp 300.000 đồng theo 
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biên lai thu số 0005897 ngày 19/12/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Chi phí giám định 1.233.800 đồng (một triệu hai trăm ba mươi ba ngàn tám 

trăm đồng) bà Lê Thị Hồng N phải chịu (đã nộp và đã chi). 

3. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết 

việc dân sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết 

định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát cấp trên 

trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết 

định. 

 

            
Nơi nhận:                                                  TM HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ   

- VKSND quận Liên Chiểu;                                    Thẩm Phán –Chủ tọa phiên họp 
- Chi cục THADS Q. Liên Chiểu; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                Phạm Thanh Thủy 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


